
TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Bộ phận Văn 

phòng
x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

2
Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân

dân năm 2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

3
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên người trên

địa bàn xã năm 2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

4
Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết nguyên đán Quý

Mão và mùa lễ hội xuân năm 2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

5 Kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2024 x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

6
Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc

phạm vi quản lý của ngành y tế xã Xuân Huy 
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

7
Kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ

ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024

Bộ phận ĐC 

NN
x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

8
Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao,

khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2024
Bộ phận ĐC x x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

9 Kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản  năm 2024.

Bộ phận 

Địa chính, 

HTX, KN

x x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Tháng 1

Trạm y tế

XÃ XUÂN HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Huy, ngày   08  tháng 01 năm 2024

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 

CỦA UBND XÃ VÀ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

Số: 01/CTr-UBND

TT Nội dung
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TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

10
Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023 - 

2024.

Bộ phận 

Địa chính, 

HTX, KN

x x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

11
Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và

sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Bộ phận VH-TT x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

12

Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng

chính sách, người có công, chính sách xã hội, hộ

gia đình có HCKK nhân dịp tết Nguyên đán Giáp

Thìn  năm 2024

Bộ phận LĐ-

TB&XH
x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

13
Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

14

Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật

về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình

hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2024

x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

15
Báo cáo đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

năm 2023
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

16
Kế hoạch công tác quân sự quốc phòng địa

phương năm 2023
x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

17
Kế hoạch tổ chức tiễn đưa tân binh lên đường

nhập ngũ năm 2024.
x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

18
Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và

sau Tết nguyên Giáp Thìn  năm 2024
x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

19
Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an 

ninh trật tự năm 2024
x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

20
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

Ban CHQS xã

Công an xã

Tháng 1

Bộ phận Tư 

pháp
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TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

21
Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy trên

địa bàn xã năm 2024
x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

22
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành

chính, công vụ năm 2023

Bộ phận Văn 

phòng
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

23
Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân số năm 

2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

24
Kế hoạch tổ chức chiến dịch Dân số mùa xuân

năm 2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

25 Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
Bộ phận ĐC 

đất đai
x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

26 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 Bộ phận VH-TT x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

27
Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Bộ phận Tư 

pháp
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

28

Kế hoạch tham gia các hoạt động tuyên truyền,

vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa

bàn xã năm 2024

Hội chữ thập 

đỏ xã
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

29

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm

2024

Bộ phận VH-TT x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

30
Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu

nạn năm 2024

Bộ phận ĐCNN

GTTL-MT
x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

31
Kế hoạch kiểm tra, giải tỏa vi phạm hành lang

ATGT  trên địa bàn xã

Bộ phận ĐCNN

GTTL-MT
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

32

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông

tin, thể thao phục vụ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội

Đền Hùng năm 2024

Bộ phận VH-TT x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

TYT xã

Tháng 02

Công an xã

Tháng 3

Tháng 1
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TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

33 Kế hoạch huấn luyện DQTV năm 2024
BCH Quân sự 

xã
x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

34
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách

hành chính quý I/2024
Văn phòng x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

35
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội; thu

chi ngân sách quý I/2024

Bộ phận VP, 

TC-KT
x x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

36
Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn

 thuộc thẩm quyền quý I/2024

Bộ phận tư 

pháp xã
x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

37
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo

trật tự, ATGT năm 2024
Công an xã x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

38
Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn

thực phẩm" năm 2024
Trạm  Y tế x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

39 Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2024
Bộ phận ĐC NN-

GTTLMT, KN
x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

40
Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia

nước sạch và VSMT năm 2024

Bộ phận ĐC 

NN-GTTLMT
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

41

Kế hoạch kiểm tra liên ngành hành nghề Y, Dược

tư nhân, loại hình dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở kinh

doanh hóa mỹ phẩm

Trạm  Y tế x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

42

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày

Gia đình Việt Nam; tháng hành động quốc gia

phòng chống bạo lực gia đình năm 2024

Bộ phận VH-TT x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

43
Kế hoạch tổ chức ngày toàn dân phòng, chống

ma túy và tháng phòng, chống ma túy
Công an xã x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

44 Phối hợp với ĐTN tổ chức Tết thiếu nhi 01/6 Bộ phận VH x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

45

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội; thu

chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2024

Bộ phận VP, 

Tài chính -KT
x x x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách 

Tháng 5

Tháng 3

Tháng 4

4



TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

46
Báo cáo tiến độ giao đất, đấu giá quyền sử dụng

đất

Bộ phận ĐC 

đất đai
x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

47
Kế hoạch vận động các loại quỹ theo pháp lệnh,

quỹ tự nguyện năm 2024

Bộ phận TC-

KT, MTTQ, 

CTĐ

x x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

48
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách

hành chính 6 tháng đầu năm 2024
Văn phòng x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

49

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn

thuộc thẩm quyền 6 tháng đầu năm 2024;

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Bộ phận Tư 

pháp
x x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

50

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành pháp

luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu

năm 2024

x x

Đ/c Chủ tịch  

UBND xã phụ 

trách 

51
Báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách 

52
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ

Quốc phòng an  ninh  6 tháng đầu năm 2024

Công an, Quân 

sự xã
x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

53
Kế hoạch tổ chức hội nghị khen thưởng học sinh,

thầy cô giáo có thành tích cao năm học 2023-2024
Bộ phận VH x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

54

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ

niệm 79 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh

02/9/1945-02/9/2024)

Bộ phận VH-TT x x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

55

Phối hợp MTTQ tổ chức các hoạt động kỷ niệm

Ngày truyền thống lực lượng CAND và ngày hội

toàn dân bảo vệ ANTQ

Ban CA xã x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

56

Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng

chính sách, người có công nhân kỷ niệm 77 năm

ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Bộ phận LĐ-

TB&XH
x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

Tháng 5

Bộ phận Tư 

pháp

Tháng 7

Tháng 6
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TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

57
Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông hưởng

ứng ngày Dân số thế giới 11/7
Dân số x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

58

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thu

chi ngân sách 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3

tháng cuối năm 2024

Bộ phận VP, 

Tài chính -KT
x x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

59
Phối hợp với ĐTN tổ chức Tết Trung thu, ngày

trẻ em Phú Thọ năm 2024
Bộ phận VH x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

60
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết trung

thu năm 2024
Trạm Y tế x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

61
Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trên địa

bàn xã

Bộ phận Tài 

chính -KT
x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

62
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách

hành chính quý III/2023
Văn phòng x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

63
Báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB các

dự án trên địa bàn xã

Bộ phận ĐC 

đất đai
x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

64

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn

thuộc thẩm quyền 9 tháng đầu năm; phương

hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024

Bộ phận tư pháp x x x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

65
Kế hoạch tổ chức Ngày toàn dân phòng cháy,

chữa cháy và tháng an toàn PCCC
Công an xã x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

66
Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập

suốt đời năm 2024
Bộ phận VH-TT x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

67
Tổ chức hội nghị nghe các nhà trường báo cáo kế

hoạch vận động xã hội hóa năm học 2024 - 2025
Bộ phận VH-TT x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

68

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ

làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung

bình năm 2024

Bộ phận LĐ-

TB&XH
x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

Tháng 8

Tháng 7

Tháng 9

6



TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

69
Báo cáo danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển

mục đích sử dụng đất trồng lúa  năm 2025

Bộ phận ĐC 

đất đai
x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

70
Kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư 

văn hóa năm 2024.
Bộ phận VH-TT x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

71
Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

năm 2025
Ban CHQS xã x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

72

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách

hành chính năm 2024; phương hướng nhiệm vụ

năm 2025

Văn phòng x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

73
Đánh giá, tự chấm điểm, chính quyền cơ sở năm

2024
Văn phòng x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

74

Rà soát, xây dựng Báo cáo tình hình phát triển

kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách xã năm 2024;

phương hướng nhiệm vụ năm 2025

x x x x x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

75

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm

2024; Phương án phân bổ vốn đầu tư từ NSNN

năm 2025

x x x x x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

76

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông

giáo dục giới tính, chăm sóc SKSS cho vị thành

niên, thanh niên năm 2025

TYT xã x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

77
Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

năm 2021-2023 (nếu có)

Bộ phận địa 

chính đất đai
x x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

78

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn

thuộc thẩm quyền năm 2024; phương hướng

nhiệm vụ năm 2025

Bộ phận Tư 

pháp
x x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

79

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham

nhũng năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm

2025

Văn phòng x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

Bộ phận VP, 

Tài chính -KT
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TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

80
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường

nhà nước năm 2024

Bộ phận ĐC 

đất đai
x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

81

Báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2024;

phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp năm

2025

Bộ phận Tư 

pháp
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

82
Báo cáo kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng

cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2024

Bộ phận ĐC 

NN -GTTLMT
x x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

83

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ

giữ gìn ANCT, TTATXH, đấu tranh phòng

chống tội phạm năm 2024

Công an xã x x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

84
Báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi số năm

2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

85
Báo cáo tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa" năm 2024
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

86

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành pháp

luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi

hành pháp luật năm 2024

Bộ phận Tư 

pháp
x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

87 Kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2025 x x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

88 Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2025 x x x x
Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

89
Báo cáo kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ,

công chức, viên chức năm 2024
Văn phòng x x x x

Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

90 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2024 Văn phòng x x x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

91

Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 79 năm ngày thành

lập QĐND Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc

phòng toàn dân.

Ban CHQS xã x x
Đ/c Chủ tịch 

UBND xã

Bộ phận VH-TT

Bộ phận ĐC 

NN -GTTLMT
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TTĐU
BTV 

ĐU

BCH 

Đảng 

bộ

HĐND 

 xã

UBND 

 xã

CT, các 

PCT  

UBND xã

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị báo 

cáo

Dự kiến các cấp thông qua

Đồng chí lãnh 

đạo UBND xã chỉ 

đạo

TT Nội dung

92
Phối hợp NCT tổ chức Lễ mừng thọ NCT năm

2025
Bộ phận VH x x x

Đ/c PCT UBND 

xã phụ trách 

Nơi nhận:

 - TT ĐU, HDND xã;

 - CT, các PCT UBND xã;

 - Công an xã; Ban CHQS xã;

 - Công chức thuộc UBND xã;

 - Lưu: VP

Bùi Xuân Tĩnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

Trong quá trình thực hiện, chương trình có thể được điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian để phù hợp với nhiệm vụ đề ra. Căn cứ chương trình làm 

việc của Đảng ủy hàng tháng, UBND xã sẽ có chương trình làm việc cụ thể.

Căn cứ vào các chương trình trên, các bộ phận chuyên môn được phân công báo cáo chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo các 

nội dung trình UBND xã, lãnh đạo UBND xã và trình Đảng ủy, HĐND xã theo yêu cầu./.
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